
DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH  
(Kèm theo công văn số:/CTSV, ngày      tháng  năm 2023 của Trường ĐHCN) 

 

STT MSSV Họ tên Ngày sinh Giới tính Lớp 

1 19020919 Nguyễn Trung Hiếu 14/02/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 

2 20021032 Khuất Minh Phúc 25/07/2002 Nam QH-2020-I/CQ-XD1 

3 20021079 Trần Thị Xen 20/01/2002 Nữ QH-2020-I/CQ-XD2 

4 21020154 Nguyễn Ngọc Yến Trang 30/12/2003 Nữ QH-2021-I/CQ-XD1 

5 21021221 Đỗ Minh Phấn 03/06/2003 Nam QH-2021-I/CQ-XD2 

6 22025173 Hoàng Văn Đạt 26/09/2003 Nam QH-2022-I/CQ-XD1 

7 22025211 Nguyễn Thị Hằng 11/06/2004 Nữ QH-2022-I/CQ-XD2 

8 19020414 Trần Diễm Quỳnh 7/9/2001 Nữ QH-2019-I/CQ-N 

9 20020062 Trần Quý Nhất 30/8/2002 Nam QH-2020-I/CQ-C-B 

10 20020456 Nguyễn Đức Nguyên 11/9/2022 Nam QH-2020-I/CQ-C-C 

11 20020013 Dương Thanh Hiền 13/08/2002 Nữ QH-2020-I/CQ-C-CLC 

12 20020455 Phùng Thị Ngọc 06/06/2002 Nữ QH-2020-I/CQ-C-D 

13 20020271 Trương Khôi Nguyên 31/05/2002 Nam QH-2020-I/CQ-J 

14 20021364 Cấn Mạnh Hùng 14/03/2002 Nam QH-2020-I/CQ-N-CLC 

15 20021432 Trần Thanh Sơn 23/11/2002 Nam QH-2020-I/CQ-T-CLC 

16 20020131 Khuất Nguyên Cương 26/1/2002 Nam QH-2020-I/CQ-C-A-CLC1 

17 20020083 Nguyễn Hoàng Trung 25/08/2002 Nam QH-2020-I/CQ-C-A-CLC2 

18 20021418 Nguyễn Minh Quy 24/03/2002 Nam QH-2020-I/CQ-C-A-CLC3 

19 21020310 Nguyễn Thị Hồng Hà 6/4/2003 Nữ QH-2021-I/CQ-C-B 

20 21020060 Cao Thị Thùy Dương  28/3/2003 Nữ QH-2021-I/CQ-C-C 

21 21020004 Nguyễn Công 15/7/2003 Nam QH-2021-I/CQ-C-CLC 

22 21020409 Lê Minh Thuận 21/5/2003 Nam QH-2021-I/CQ-C-D 

23 21020407 Nguyễn Đức Thiện 18/11/2003 Nam QH-2021-I/CQ-J 

24 21020471 Trần Quang Minh 22/12/2003 Nam QH-2021-I/CQ-N-CLC 

25 21020657 Phan Minh Phong 24/02/2003 Nam QH-2021-I/CQ-T-CLC 

26 21020649 Lê Vũ Minh 13/9/2003 Nam QH-2021-I/CQ-C-A-CLC1 

27 21020635 Phan Việt Hưng 7/8/2003 Nam QH-2021-I/CQ-C-A-CLC2 

28 21020461 Đặng Sỹ Duy 19/3/2003 Nam QH-2021-I/CQ-C-A-CLC3 

29 22021150 Nguyễn Đức Thành 07/10/2004 Nam QH-2022-I/CQ-C-B 

30 22021175 Nguyễn Đức Bảo Thắng 10/04/2004 Nam QH-2022-I/CQ-C-C 

31 22021121 Nguyễn Đăng Quân  11/05/2004 Nam QH-2022-I/CQ-C-CLC 
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STT MSSV Họ tên Ngày sinh Giới tính Lớp 

32 22024536 Nguyễn Anh Đức 03/01/2004 Nam QH-2022-I/CQ-T-CLC 

33 22028009 Tạ Xuân Duy 21/03/2004 Nam QH-2022-I/CQ-C-A-CLC1 

34 22028259 Hoàng Đức Dương 25/12/2004 Nam QH-2022-I/CQ-C-A-CLC2 

35 22028141 Trần Thị Hoa Mai 15/09/2004 Nữ QH-2022-I/CQ-C-A-CLC3 

36 22028100   Nguyễn Duy Đức 13/11/2004 Nam QH-2022-I/CQ-C-A-CLC4 

37 22026531 Lê Trọng Khánh 26/11/2004 Nam QH-2022-I/CQ-J 

38 22025516 Đinh Hồng Khanh 05/07/2004 Nữ QH-2022-I/CQ-N-CLC 

39 19020525 Lê Hữu Đức 11/5/2001 Nam QH-2019-I/CQ-K1 

40 19020558 Bùi Ngọc Huy 16/3/2001 Nam QH-2019-I/CQ-K2 

41 19020644 Ngô Sỹ Trung 28/09/2001 Nam QH-2019-I/CQ-R 

42 20021538 Mai Mạnh Huy 9/8/2002 Nam QH-2020-I/CQ-Đ-A-CLC1 

43 20021487 Nguyễn Duy Hoàng Anh 20/2/2002 Nam QH-2020-I/CQ-Đ-A-CLC2 

44 20020643 Nguyễn Viết Đạt 14/4/2002 Nam QH-2020-I/CQ-K 

45 20020632 Nguyễn Quốc Bảo 16/7/2002 Nam QH-2020-I/CQ-R 

46 21020737 Đặng Thị Thu Uyên 28/9/2003 Nữ QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1 

47 21020678 Phạm Hải Anh 28/9/2003 Nữ QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2 

48 21020896 Nguyễn Văn Đại 18/04/2003 Nam QH-2021-I/CQ-K 

49 21020888 Hoàng Thị Ngọc Ánh 17/10/2003 Nữ QH-2021-I/CQ-R 

50 22029018 Dương Nhật Minh  18/07/2004 Nam QH-2022-I/CQ-ĐA-CLC 

51  22022124 Nguyễn Huy Toàn 14/11/2004 Nam QH-2022-I/CQ-K1 

52  22022107 Vũ Minh Hoàng Tùng 14/09/2004 Nam QH-2022-I/CQ-K2 

53 22027544 Nguyễn Thanh Đức 17/01/2004 Nam QH-2022-I/CQ-R 

54 19020846 Nguyễn Thị Hoài Nhung 08/11/2001 Nữ QH-2019-I/CQ-H 

55 19021605 Phan Trung Kiên 21/05/2001 Nam QH-2019-I/CQ-AT 

56 20021131 Nguyễn Hữu Hinh 19/09/2002 Nam QH-2020-I/CQ-M-CLC1 

57 20021160 Đặng Thái Minh 25/04/2002 Nam QH-2020-I/CQ-M-CLC2 

58 20021197 Trần Trân 19/04/2002 Nam QH-2020-I/CQ-M-CLC3 

59 20020897 Hà Hữu Hiếu  16/02/2002 Nam QH-2020-I/CQ-H 

60 20020163 Nguyễn Hà Phương Thùy 09/09/2002 Nữ QH-2020-I/CQ-A-T 

61 21020588 Lê Hoàng Lâm 05/09/2003 Nam QH-2021-I/CQ-M-CLC1 

62 21021390 Nguyễn Thanh Tùng 08/08/2003 Nam QH-2021-I/CQ-M-CLC2 

63 21021395 Trần Thị Hoàng Yến 06/02/2003 Nữ QH-2021-I/CQ-M-CLC3 

64 21021115 Đào Anh Quân 13/02/2003 Nam QH-2021-I/CQ-H 

65 21020877 Nguyễn Trọng Thịnh 11/02/2003 Nam QH-2021-I/CQ-A-T 

66 22026159 Hoàng Anh Quốc 6/5/2004 Nam QH-2022-I/CQ-M-CLC 
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67 22024109 Trần Tiến Phong 10/05/2004 Nam QH-2022-I/CQ-H 

68 22021555 Nguyễn Công Thành 22/06/2004 Nam QH-2022-I/CQ-A-T 

69 19020674 Lại Chí Công 17/3/2001 Nam QH-2019-I/CQ-E 

70 20020777 Nguyễn Minh Đoàn 23/3/2002 Nam QH-2020-I/CQ-V 

71 20020831 Đỗ Hoàng Sơn 22/11/2002 Nam QH-2020-I/CQ-E 

72 21021039 Vũ Thị Thương Thảo 14/9/2003 Nữ QH-2021-I/CQ-E 

73 21021034 Trần Chí Thanh 27/11/2003 Nam QH-2021-I/CQ-V 

74 22023134 Nguyễn Hải Long 27/07/2004 Nam QH-2022-I/CQ-V 

75 22023500 Đoàn Minh Quân 16/07/2004 Nam QH-2022-I/CQ-E 

76 19021576 Dương Kim Trung 24/2/2001 Nam QH-2019-I/CQ-AG 

77 20020562 Trương Minh Trọng 18/02/2002 Nam QH-2020-I/CQ-A-G 

78 21020856 Phùng Trường Trinh 28/03/2003 Nam QH-2021-I/CQ-A-G 

79 22020137 Nguyễn Thị Huyền 31/01/2004 Nữ QH-2022-I/CQ-A-G 

80 19021151 Nguyễn Tiến Đạt 31/10/2000 Nam QH-2019-I/CQ-A-E 

81 20021231 Đoàn Việt Hà 15/07/2002 Nam QH-2020-I/CQ-A-E 

82 21021411 Ninh Hải Đăng 4/4/2003 Nam QH-2021-I/CQ-A-E 

83 22027155 Lê Hoàng Hà 22/08/2004 Nam QH-2022-I/CQ-A-E 

84 22022540 Phạm Thị Kim Huệ 07/11/2004 Nữ QH-2022-I/CQ-AI1 

85 22022636 Hà Như Ý 23/10/2004 Nữ QH-2022-I/CQ-AI2 

Ấn định danh sách gồm 85 sinh viên./. 
 
 


